
BẢNG KÊ ẤN PHẨM ĐANG MƯỢN

THƯ VIỆN VƯƠNG QUỐC NỔI ĐẤT

STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 1 2555071 Ý TƯỞNG SÁNG TẠO - 

THẾ GIỚI CÁC NÀNG TIÊN 

XINH ĐẸP

Fiona Watt 

-Rebeca Gilpin 

- Leonie Pratt

THANH 

NIÊN

2020 01/07/2021 05/07/2021 00000503 VÕ THỊ THANH 

HOA

 2 2473002 KINH THÁNH CHO TUỔI 

THIẾU NIÊN

Nhiều tác giả PHƯƠNG 

ĐÔNG

2020 30/06/2021 04/07/2021 00000140 NGUYỄN VĂN 

DUY

 3 2432010 GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC 

ĐẠI CƯƠNG

Nguyễn Quang 

Uẩn

NXB ĐH 

SƯ PHẠM 

TP HCM

2020 24/06/2021 28/06/2021 00000374 NGUYỄN THỊ 

LINH

 4 2364284 NHÀ GIẢ KIM. Paulo Coelho CÔNG AN 

NHÂN DÂN

2020 28/06/2021 01/07/2021 00000369 NGUYỄN VẠN 

DƯƠNG

 5 2278105 ĐỜI TẬN HIẾN Jos. Schrijvers TÔN GIÁO 2020 28/06/2021 04/07/2021 00000385 TRẦN THỊ SẮC

 6 2250074 MẸ TERESA - NGUỒN 

SÁNG TỪ TRÁI TIM (BÌA 

TRẮNG)

Meg Greene TP. HỒ 

CHÍ MINH

2020 30/06/2021 05/07/2021 00000382 ĐẶNG THỊ LIÊN

 7 2227058 CUỘC ĐỜI LÀ MỘT 

CHUYẾN ĐI

Lm. Montfort 

Phạm Quốc 

Huyên

PHƯƠNG 

ĐÔNG

2020 28/06/2021 01/07/2021 00000292 NGUYỄN THỊ 

HOÀI

 8 21161784 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 10 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 03/07/2021 00000135 NGUYỄN THỊ 

THẢO NGUYÊN

 9 21151785 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 9 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000389 NGUYỄN VĂN 

PHONG

 10 21141788 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 8 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000389 NGUYỄN VĂN 

PHONG

 11 21141787 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 8 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000104 NGHUYỄN 

THÚY NGÂN

 12 21131790 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 7 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 03/07/2021 00000135 NGUYỄN THỊ 

THẢO NGUYÊN

 13 21131789 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 7 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000389 NGUYỄN VĂN 

PHONG

 14 21121791 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 6 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000045 TRẦN THỊ HOA

 15 21111793 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 5 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000336 NGUYỄN VĂN 

VƯƠNG



STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 16 21101796 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 4 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000154 NGUYỄN THỊ 

THẢO

 17 21101795 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 4 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000044 NGUYỄN VẠN 

MINH

 18 21091798 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 3 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000173 LƯU VỊNH 

QUANG

 19 21091797 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 3 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000044 NGUYỄN VẠN 

MINH

 20 21081803 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 2 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000429 TRẦN PHẠM 

BẢO HUY

 21 21061799 TÝ QUẬY (bản màu) Tập 1 Đào Hải KIM ĐỒNG 2020 27/06/2021 29/06/2021 00000181 PHẠM THỊ LINH

 22 21021775 SHIN - CẬU BÉ BÚT CHÌ 

(truyện dài) Tập 9 - Vương 

quốc dã thú

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000192 PHAN VĂN 

TUẤN

 23 21011776 SHIN - CẬU BÉ BÚT CHÌ 

(truyện dài) Tập 8 - Shin và 

công chúa vũ trụ

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000431 NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

 24 21001777 SHIN - CẬU BÉ BÚT CHÌ 

(truyện dài) Tập 7 - Dũng sĩ 

Kimpoko

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000431 NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

 25 2013018 WHO? - Karl Marx Lee Sukja KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000109 NGUYỄN VĂN 

TUẤN

 26 1992049 WHO? - Vincent van Gogh Oh, Youngseok 

-

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000094 DƯƠNG XUÂN 

HOÀNG

 27 1949240 TRẺ EM TRÊN TOÀN THẾ 

GIỚI SỐNG NHƯ THẾ 

NÀO?

Pavla 

Hanackova & 

Helena 

Harastova

THANH 

NIÊN

2020 01/07/2021 05/07/2021 00000503 VÕ THỊ THANH 

HOA

 28 1949239 TRẺ EM TRÊN TOÀN THẾ 

GIỚI SỐNG NHƯ THẾ 

NÀO?

Pavla 

Hanackova & 

Helena 

Harastova

THANH 

NIÊN

2020 01/07/2021 04/07/2021 00000502 TRẦN ĐÌNH 

PHÚC

 29 1922278 GỌI LÀ ỔN ĐỊNH, THẬT 

RA LÀ HOÀI PHÍ CUỘC 

SỐNG

Lý Thượng 

Long

PHỤ NỮ 2020 26/06/2021 30/06/2021 00000272 NGUYỄN VĂN 

DỤNG

 30 1919077 VÔ CÙNG TÀN NHẪN VÔ 

CÙNG YÊU THƯƠNG

Sara Imas DÂN TRÍ 2020 23/06/2021 30/06/2021 00000383 NGUYỄN THỊ 

KIM



STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 31 1880193 168 CÂU CHUYỆN HAY 

NHẤT - Học cách giao tiếp

Ngọc Linh THẾ GIỚI 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000274 NGUYỄN THỊ 

SÁNG

 32 1861155 SÁCH CHUYỂN ĐỘNG 

THÔNG MINH ĐA NGỮ 

VIỆT-ANH-PHÁP - Âm nhạc

Nathalie Choux THANH 

NIÊN

2020 01/07/2021 04/07/2021 00000022 PHẠM HOÀNG 

PHƯƠNG VY

 33 1859149 SÁCH CHUYỂN ĐỘNG 

THÔNG MINH ĐA NGỮ 

VIỆT-ANH-PHÁP - Lễ Phục 

Sinh

Nathalie Choux THANH 

NIÊN

2020 01/07/2021 04/07/2021 00000022 PHẠM HOÀNG 

PHƯƠNG VY

 34 1826097 HỌC CÁCH HOÀN THIỆN 

BẢN THÂN

Liu Yong KIM ĐỒNG 2020 24/06/2021 27/06/2021 00000239 PHẠM NHẬT 

DUY

 35 1736053 CỐ VẤN  - 101 những điều 

nhà lãnh đạo cần biết

John C. 

Maxwell

NXB 

HỒNG 

ĐỨC

2020 01/07/2021 06/07/2021 00000280 NGUYỄN THỊ 

THIÊN

 36 1727039 1% & 99% TÀI NĂNG & MỒ 

HÔI NƯỚC MẮT

John C. 

Maxwell

LAO 

ĐỘNG

2020 28/06/2021 02/07/2021 00000334 TRẦN THỊ NIÊN

 37 1679256 ĐỜI THAY ĐỔI KHI 

CHÚNG TA THAY ĐỔI - 

Follow your heart

Andrew 

Matthews

NXB TRẺ 2020 29/06/2021 03/07/2021 00000294 NGUYỄN VẠN 

KA

 38 1669272 ĐẮC NHÂN TÂM Dale Carnegie DÂN TRÍ 2020 29/06/2021 03/07/2021 00000328 NGUYỄN VĂN 

THIÊN

 39 1659237 YOU CAN - Không gì là 

không thể

George 

Matthew 

Adams

TP. HỒ 

CHÍ MINH

2020 30/06/2021 04/07/2021 00000364 ĐẶNG VĂN 

GIÁP

 40 1637146 MỘT LẦN VẤP NGÃ LÀ 

MỘT LẦN TRƯỞNG 

THÀNH

Liêu Chí Phong THANH 

NIÊN

2020 30/06/2021 04/07/2021 00000330 NGUYỄN VẠN 

HOÀNG

 41 1565059 ĐỜI ĐẢO ĐIÊN, BÌNH YÊN 

SỐNG

Yasuyuki Sato THẾ GIỚI 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000227 NGUYỄN VĂN 

QUÂN

 42 15351716 DORRAEMON TẬP 20. Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000117 NGUYỄN THỊ 

LINH

 43 1528012 KHÔNG NỖ LỰC ĐỪNG 

THAM VỌNG

Lý Thượng 

Long

THANH 

NIÊN

2020 26/06/2021 30/06/2021 00000271 PHAN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

 44 14991706 CHIẾC NỒI BIẾT ĐẺ CON. Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000502 TRẦN ĐÌNH 

PHÚC

 45 14981702 CỪU LÌ NGANG BƯỚNG. Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 29/06/2021 03/07/2021 00000328 NGUYỄN VĂN 

THIÊN

 46 1491241 MỘT MÌNH PHẢI SỐNG 

TUỔI TRẺ RỰC RỠ

LiNi Thông 

Minh

THANH 

NIÊN

2020 30/06/2021 04/07/2021 00000348 NGUYỄN THỊ 

THÂN



STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 47 1460209 SẼ CÓ NGƯỜI HẠNH 

PHÚC ĐÚNG LÚC MỘT 

NGƯỜI ĐAU

Thúy Nhân VĂN HỌC 2020 01/07/2021 06/07/2021 00000280 NGUYỄN THỊ 

THIÊN

 48 1440189 NỤ HÔN CỦA SÓI Diệp Lạc Vô 

Tâm

PHỤ NỮ 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000282 NGUYỄN THỊ 

NGA

 49 1433175 NHỮNG CHÀNG TRAI XẤU 

TÍNH

Nguyễn Nhật 

Ánh

NXB TRẺ 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000405 NGUYỄN TRẦN 

ÁI NHI

 50 1432174 NGÔI TRƯỜNG MỌI KHI Nguyễn Nhật 

Ánh

NXB TRẺ 2020 26/06/2021 30/06/2021 00000271 PHAN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

 51 1430167 MẮT BIẾC Nguyễn Nhật 

Ánh

NXB TRẺ 2020 26/06/2021 30/06/2021 00000271 PHAN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

 52 1418146 SƯƠNG KHÓI QUÊ NHÀ Nguyễn Nhật 

Ánh

NXB TRẺ jmn 30/06/2021 04/07/2021 00000306 TRẦN THỊ HOÀI 

THƯƠNG

 53 1410129 CON CHÓ NHỎ MANG GIỎ 

HOA HỒNG

Nguyễn Nhật 

Ánh

NXB TRẺ 2020 28/06/2021 01/07/2021 00000369 NGUYỄN VẠN 

DƯƠNG

 54 1406123 HẠ ĐỎ Nguyễn Nhật 

Ánh

NXB TRẺ 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000405 NGUYỄN TRẦN 

ÁI NHI

 55 1390092 RỒI CŨNG PHẢI QUEN 

VỚI SỰ CÔ ĐƠN

Nhị Hy VĂN HỌC 2020 26/06/2021 30/06/2021 00000271 PHAN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

 56 1378075 MỘT MUỖNG THỜI GIAN Gu Byeong-mo DÂN TRÍ 2020 28/06/2021 03/07/2021 00000372 NGUYỄN THỊ 

HỘI

 57 1374061 KÍNH VẠN HOA Tập 17 - 

Bạn gái - Cửa hàng bánh 

kẹo - Một ngày kì lạ

Nguyễn Nhật 

Ánh

KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000282 NGUYỄN THỊ 

NGA

 58 1359046 KÍNH VẠN HOA Tập 2 - 

Ông thầy nóng tính - Xin lỗi 

mày, Tai To - Người bạn lạ 

lùng

Nguyễn Nhật 

Ánh

KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 03/07/2021 00000379 NGUYỄN THỊ 

HOÀI MY

 59 1275050 KỂ CHUYỆN KINH THÁNH 

CHO THIẾU NIÊN

Nhóm Phiên 

Dịch CÁC GIỜ 

KINH PHỤNG 

VỤ

TÔN GIÁO 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000069 NGUYỄN 

HOÀNG 

NGUYÊN

 60 12741696 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ - 

TẬP 50

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000501 LƯU VĂN SÁNG

 61 12661671 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ - 

TẬP 42

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000279 TRẦN THỊ YẾN 

VY

 62 12611654 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ - 

TẬP 37

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000501 LƯU VĂN SÁNG



STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 63 12301562 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ - 

TẬP 6

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000425 TRẦN PHẠM 

BẢO HOÀNG

 64 12291559 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ - 

TẬP 5

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000425 TRẦN PHẠM 

BẢO HOÀNG

 65 12281557 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ - 

TẬP 4

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000502 TRẦN ĐÌNH 

PHÚC

 66 12281555 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ - 

TẬP 4

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000425 TRẦN PHẠM 

BẢO HOÀNG

 67 12271554 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ - 

TẬP 3

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000502 TRẦN ĐÌNH 

PHÚC

 68 12261550 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ - 

TẬP 2

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000502 TRẦN ĐÌNH 

PHÚC

 69 12251548 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ - 

TẬP 1

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000502 TRẦN ĐÌNH 

PHÚC

 70 12171537 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ 

(bản màu) - TẬP 40

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000427 LƯU VĂN HẢI 

AN

 71 12001520 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ 

(bản màu) - TẬP 23

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000278 NGUYỄN THỊ 

LAN ANH

 72 11911511 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ 

(bản màu) - TẬP 13

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000131 TRẦN THỊ 

TRANG

 73 11831503 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ 

(bản màu) - TẬP 5

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000183 NGUYỄN 

THÀNH TÂM

 74 11821502 SHIN CẬU BÉ BÚT CHÌ 

(bản màu) - TẬP 4

Yoshito Usui KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000183 NGUYỄN 

THÀNH TÂM

 75 11761496 POKÉMON - TẬP 51 Hidenori 

Kusaka

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000178 TRẦN THỊ XUÂN

 76 11751495 POKÉMON - TẬP 50 Hidenori 

Kusaka

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000178 TRẦN THỊ XUÂN

 77 11621476 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 37 - Khởi 

động kế hoạch tác chiến

Arika Toriyama ĐÀ NẴNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000036 TRẦN CÔNG 

SINH

 78 11611475 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 36 - Thời 

thế tạo anh hùng

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000140 NGUYỄN VĂN 

DUY

 79 11601473 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 35 - Tạm 

biệt người anh em

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000504 TRẦN GIA BẢO



STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 80 11601472 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 35 - Tạm 

biệt người anh em

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000140 NGUYỄN VĂN 

DUY

 81 11571466 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 32 - Cell bọ 

hung hoàn thiện

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000504 TRẦN GIA BẢO

 82 11521457 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 27 - Siêu 

Saiya, chiến binh huyền 

thoại

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000504 TRẦN GIA BẢO

 83 11481448 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 23 - Đội 

đặc nhiệm Ginyu

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000163 TRẦN VĂN SỬU

 84 11471447 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 22 - Người 

Namek phản kháng

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000163 TRẦN VĂN SỬU

 85 11461444 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 21 - Hướng 

về Namek

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000163 TRẦN VĂN SỬU

 86 11431439 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 18 - Son 

Gohan và ma địa vương 

Piccolo

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000139 TRẦN VĂN 

TRUNG HIẾU

 87 11421437 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 17 - Mối đe 

dọa

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000139 TRẦN VĂN 

TRUNG HIẾU

 88 11411434 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 16 - Kỳ 

phùng địch thủ

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000139 TRẦN VĂN 

TRUNG HIẾU

 89 11401433 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 15 - Anh 

hùng hảo hán

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000211 HOÀNG THỊ 

NGỌC ĐIỆP

 90 11391430 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 14 - Bước 

đại nhảy vọt

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000211 HOÀNG THỊ 

NGỌC ĐIỆP

 91 11381429 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 13 - Son 

Goku trả thù

Arika Toriyama KIM ĐỒNG jmn 30/06/2021 04/07/2021 00000191 NGUYỄN TRẦN 

TUẤN ĐIỆP



STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 92 11381428 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 13 - Son 

Goku trả thù

Arika Toriyama KIM ĐỒNG jmn 30/06/2021 04/07/2021 00000211 HOÀNG THỊ 

NGỌC ĐIỆP

 93 11371427 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 12 - Đại ma 

vương Piccolo

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000191 NGUYỄN TRẦN 

TUẤN ĐIỆP

 94 11371426 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 12 - Đại ma 

vương Piccolo

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000211 HOÀNG THỊ 

NGỌC ĐIỆP

 95 11361425 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 11 - Trận 

đấu đỉnh cao

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000191 NGUYỄN TRẦN 

TUẤN ĐIỆP

 96 11361424 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 11 - Trận 

đấu đỉnh cao

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000211 HOÀNG THỊ 

NGỌC ĐIỆP

 97 11331419 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 8 - Son 

Goku đột kích

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000036 TRẦN CÔNG 

SINH

 98 11261404 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng - Tập 2 - Ngàn 

cân treo sợi tóc

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000087 TRẦN VĂN 

NHÀN

 99 11251402 DRAGOM BALL - 7 Viên 

ngọc rồng tập 1 - Son Goku 

và các bạn

Arika Toriyama KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000087 TRẦN VĂN 

NHÀN

 100 10861364 POKÉMON - TẬP 4 Hidenori 

Kusaka

KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000127 TRẦN THÀNH 

TÂM

 101 10851363 POKÉMON - TẬP 3 Hidenori 

Kusaka

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000265 TRẦN VĂN 

CHUNG

 102 10841362 POKÉMON - TẬP 2 Hidenori 

Kusaka

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000265 TRẦN VĂN 

CHUNG

 103 10831361 POKÉMON - TẬP 1 Hidenori 

Kusaka

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000265 TRẦN VĂN 

CHUNG

 104 07991080 ĐẠI CA TUỔI YÊU - TẬP 6 Han Yu Rang ĐỒNG NAI 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000411 TRẦN THỊ THÙY

 105 07981079 ĐẠI CA TUỔI YÊU - TẬP 5 Han Yu Rang ĐỒNG NAI 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000411 TRẦN THỊ THÙY

 106 07971078 ĐẠI CA TUỔI YÊU - TẬP 4 Han Yu Rang ĐỒNG NAI 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000411 TRẦN THỊ THÙY

 107 07961077 ĐẠI CA TUỔI YÊU - TẬP 3 Han Yu Rang ĐỒNG NAI 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000131 TRẦN THỊ 

TRANG



STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 108 07301011 TRẠNG QUỶNH - Chiến 

binh bất đắc dĩ- Tập 347

Kim Khánh ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000126 PHAN VĂN 

THÀNH

 109 07281009 TRẠNG QUỶNH - Vụ án 

con mèo - Tập 357

Kim Khánh ĐỒNG NAI 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000173 LƯU VỊNH 

QUANG

 110 07261007 TRẠNG QUỶNH - Cọn 

ngựa có cục u - Tập 364

Kim Khánh ĐỒNG NAI 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000173 LƯU VỊNH 

QUANG

 111 07221003 TRẠNG QUỶNH - Quan thái 

y tuyển học trò - Tập 233

Kim Khánh ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000126 PHAN VĂN 

THÀNH

 112 0717998 TRẠNG QUỶNH - Vú án 

cóp-pi - Tập 265

Kim Khánh ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000126 PHAN VĂN 

THÀNH

 113 0715996 TRẠNG QUỶNH - Xe hoa 

độc đáo - Tập 269

Kim Khánh ĐỒNG NAI 2020 30/06/2021 03/07/2021 00000096 NGUYỄN THỊ 

BẢO NGỌC

 114 0705986 TRẠNG QUỶNH - Cướp 

gặp trộm - Tập 305

Kim Khánh ĐỒNG NAI 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000140 NGUYỄN VĂN 

DUY

 115 0699980 TRẠNG QUỶNH - Bà Hai 

nhẹ dạ - Tập 324

Kim Khánh ĐỒNG NAI 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000422 NGUYỄN CHÍ 

BẢO

 116 0672952 CẬU BÉ RỒNG - Kho tàng 

của thần chết- Tập 175

Kim Khánh KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000137 NGUYỄN VĂN 

MẠNH

 117 0656936 CẬU BÉ RỒNG - Người mẹ 

- Tập 155

Kim Khánh KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000133 NGUYỄN VẠN 

THIỆN

 118 0655935 CẬU BÉ RỒNG - Vượt ngục 

phá giặc- Tập 154

Kim Khánh KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000133 NGUYỄN VẠN 

THIỆN

 119 0650930 CẬU BÉ RỒNG - Bạch 

tượng vương - Tập 153

Kim Khánh KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000133 NGUYỄN VẠN 

THIỆN

 120 0630911 CẬU BÉ RỒNG - Vua sói - 

Tập 130

Kim Khánh KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000309 TRƯƠNG CÔNG 

THẮNG

 121 0611063 CHÚ TỄU - Trả Tiền Cơm - 

Tập 32

Kim Khánh NXB 

HỒNG 

ĐỨC

2020 30/06/2021 04/07/2021 00000422 NGUYỄN CHÍ 

BẢO

 122 0609061 CHÚ TỄU - Người Bần Tiện 

- Tập 4

Kim Khánh NXB 

HỒNG 

ĐỨC

2020 30/06/2021 04/07/2021 00000422 NGUYỄN CHÍ 

BẢO

 123 0576046 TRẠNG QUỲNH - Tập 299 -  

Trận Chiến Với Thiên Lôi

Kim Khánh ĐỒNG NAI 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000384 TRẦN NGUYỄN 

THIỆN NHÂN

 124 0560030 TRẠNG QUỲNH - Tập 352 - 

Đi Làm Cho Vui

Kim Khánh ĐỒNG NAI 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000154 NGUYỄN THỊ 

THẢO

 125 0551022 TRẠNG QUỲNH - Tập 263 -  

Hai Ông Sui

Kim Khánh ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000094 DƯƠNG XUÂN 

HOÀNG



STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 126 0545018 TRẠNG QUỲNH - Tập 332 -  

Cọp Lai Thỏ

Kim Khánh ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000505 TRẦN THỊ 

KHÁNH VY

 127 0538015 TRẠNG QUỲNH - Tập 323 -  

Tại Cây Dù

Kim Khánh ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000094 DƯƠNG XUÂN 

HOÀNG

 128 0533866 DORRAEMON TẬP 45 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000192 PHAN VĂN 

TUẤN

 129 0533864 DORRAEMON TẬP 45 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000278 NGUYỄN THỊ 

LAN ANH

 130 0532862 DORRAEMON TẬP 44 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000130 TRẦN THỊ 

HƯƠNG

 131 0532861 DORRAEMON TẬP 44 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000192 PHAN VĂN 

TUẤN

 132 0532860 DORRAEMON TẬP 44 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000137 NGUYỄN VĂN 

MẠNH

 133 0530852 DORRAEMON TẬP 42 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000309 TRƯƠNG CÔNG 

THẮNG

 134 0524827 DORRAEMON TẬP 36 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000154 NGUYỄN THỊ 

THẢO

 135 0507762 DORRAEMON TẬP 19 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000117 NGUYỄN THỊ 

LINH

 136 0506761 DORRAEMON TẬP 18 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000117 NGUYỄN THỊ 

LINH

 137 0504753 DORRAEMON TẬP 16 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000095 TRẦN ANH ĐỨC

 138 0503747 DORRAEMON TẬP 15 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000095 TRẦN ANH ĐỨC

 139 0502745 DORRAEMON TẬP 14 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000095 TRẦN ANH ĐỨC



STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 140 0502743 DORRAEMON TẬP 14 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000279 TRẦN THỊ YẾN 

VY

 141 0501741 DORRAEMON TẬP 13 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000131 TRẦN THỊ 

TRANG

 142 0500735 DORRAEMON TẬP 12 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000379 NGUYỄN THỊ 

HOÀI MY

 143 0499732 DORRAEMON TẬP 11 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000379 NGUYỄN THỊ 

HOÀI MY

 144 0498730 DORRAEMON TẬP 10 - 

Chú mèo máy đến từ tương 

lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2012 29/06/2021 02/07/2021 00000379 NGUYỄN THỊ 

HOÀI MY

 145 0495720 DORRAEMON TẬP 7 - Chú 

mèo máy đến từ tương lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000045 TRẦN THỊ HOA

 146 0494717 DORRAEMON TẬP 6 - Chú 

mèo máy đến từ tương lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000386 NGUYỄN THỊ 

NIỆM

 147 0493714 DORRAEMON TẬP 5 - Chú 

mèo máy đến từ tương lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 05/07/2021 00000028 TRẦN GIA BẢO

 148 0493713 DORRAEMON TẬP 5 - Chú 

mèo máy đến từ tương lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000386 NGUYỄN THỊ 

NIỆM

 149 0492712 DORRAEMON TẬP 4 - Chú 

mèo máy đến từ tương lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000386 NGUYỄN THỊ 

NIỆM

 150 0492711 DORRAEMON TẬP 4 - Chú 

mèo máy đến từ tương lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000429 TRẦN PHẠM 

BẢO HUY

 151 0492710 DORRAEMON TẬP 4 - Chú 

mèo máy đến từ tương lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000127 TRẦN THÀNH 

TÂM

 152 0491709 DORRAEMON TẬP 3 - Chú 

mèo máy đến từ tương lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 03/07/2021 00000192 PHAN VĂN 

TUẤN

 153 0491708 DORRAEMON TẬP 3 - Chú 

mèo máy đến từ tương lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 05/07/2021 00000503 VÕ THỊ THANH 

HOA

 154 0491707 DORRAEMON TẬP 3 - Chú 

mèo máy đến từ tương lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000429 TRẦN PHẠM 

BẢO HUY

 155 0489706 DORRAEMON TẬP 1 Chú 

mèo đến từ tương lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000022 PHẠM HOÀNG 

PHƯƠNG VY

 156 0489705 DORRAEMON TẬP 1 Chú 

mèo đến từ tương lai

Fujiko F Fujio KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000386 NGUYỄN THỊ 

NIỆM



STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 157 0487688 ẾCH NHỎ LOI CHOI Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000022 PHẠM HOÀNG 

PHƯƠNG VY

 158 0485650 CON ẾCH NHAM HIỂM Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000022 PHẠM HOÀNG 

PHƯƠNG VY

 159 0483630 SƯ TỬ HAY LỪA Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 30/06/2021 03/07/2021 00000096 NGUYỄN THỊ 

BẢO NGỌC

 160 0481609 NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA 

VỊT CON

Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000104 NGHUYỄN 

THÚY NGÂN

 161 0479585 CÁO MẸ VÀ CHUỘT 

RỪNG

Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 05/07/2021 00000028 TRẦN GIA BẢO

 162 0479573 CÁO MẸ VÀ CHUỘT 

RỪNG

Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000505 TRẦN THỊ 

KHÁNH VY

 163 0474566 BẠCH TUỘC XÂY NHÀ Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000022 PHẠM HOÀNG 

PHƯƠNG VY

 164 0471534 BỖNG DƯNG CÓ HỒ 

NƯỚC

Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000022 PHẠM HOÀNG 

PHƯƠNG VY

 165 0466437 HAI ANH EM GẤU LƯỜI Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 29/06/2021 03/07/2021 00000328 NGUYỄN VĂN 

THIÊN

 166 0463398 CON KHỈ LẬT ĐẬT Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000502 TRẦN ĐÌNH 

PHÚC

 167 0462385 BÀI HỌC CHO CÁ NGỰA Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000022 PHẠM HOÀNG 

PHƯƠNG VY

 168 0458330 LỪA ĐI MUA RAU Hoa Niên ĐỒNG NAI 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000104 NGHUYỄN 

THÚY NGÂN

 169 0452266 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 98

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000213 NGUYỄN VĂN 

GIANG

 170 0451263 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 97

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000213 NGUYỄN VĂN 

GIANG

 171 0450262 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 95

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000213 NGUYỄN VĂN 

GIANG

 172 0449260 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 94

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000213 NGUYỄN VĂN 

GIANG

 173 0447256 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 93

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000278 NGUYỄN THỊ 

LAN ANH

 174 0422206 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 67

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000427 LƯU VĂN HẢI 

AN

 175 0388138 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 33

Gosho Aoyama HỘI VĂN 

HỌC

2020 30/06/2021 04/07/2021 00000500 LƯU KIM LONG



STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 176 0387136 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 32

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000500 LƯU KIM LONG

 177 0383129 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 28

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000109 NGUYỄN VĂN 

TUẤN

 178 0382127 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 27

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000109 NGUYỄN VĂN 

TUẤN

 179 0376115 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 21

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000246 NGUYỄN THỊ 

GIANG

 180 0376114 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 21

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000246 NGUYỄN THỊ 

GIANG

 181 0375113 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 20

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000246 NGUYỄN THỊ 

GIANG

 182 0374110 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 19

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000421 NGUYỄN TRẦN 

ĐÔNG GUN

 183 0372106 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 18

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000246 NGUYỄN THỊ 

GIANG

 184 0371105 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 17

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000421 NGUYỄN TRẦN 

ĐÔNG GUN

 185 0371104 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 17

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000278 NGUYỄN THỊ 

LAN ANH

 186 0370103 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 16

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000279 TRẦN THỊ YẾN 

VY

 187 0370102 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 16

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000421 NGUYỄN TRẦN 

ĐÔNG GUN

 188 0368099 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 14

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000180 HOÀNG QUỐC 

LINH

 189 0367097 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 13

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000180 HOÀNG QUỐC 

LINH

 190 0367096 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 13

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000421 NGUYỄN TRẦN 

ĐÔNG GUN

 191 0365095 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 12

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 28/06/2021 30/06/2021 00000295 HOÀNG THỊ 

KIỀU

 192 0364002 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 11

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 28/06/2021 30/06/2021 00000295 HOÀNG THỊ 

KIỀU

 193 0362089 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 9

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000247 NGUYỄN VĂN 

CÔNG

 194 0361088 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 8

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000374 NGUYỄN THỊ 

LINH



STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 195 0361087 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 8

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000247 NGUYỄN VĂN 

CÔNG

 196 0360085 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 7

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000374 NGUYỄN THỊ 

LINH

 197 0359084 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 6

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 03/07/2021 00000374 NGUYỄN THỊ 

LINH

 198 0356078 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 3

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000130 TRẦN THỊ 

HƯƠNG

 199 0355076 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 2

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 24/06/2021 28/06/2021 00000374 NGUYỄN THỊ 

LINH

 200 0355075 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 2

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000177 VÕ THỊ HẢI YẾN

 201 0354074 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 1

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000177 VÕ THỊ HẢI YẾN

 202 0354073 THÁM TỬ LỪNG DANH 

CONAN - TẬP 1

Gosho Aoyama KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000279 TRẦN THỊ YẾN 

VY

 203 0353072 NARUTO - Quyển 52 Masashi 

Kishimoto

KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000431 NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

 204 0345064 NARUTO - Quyển 47 Masashi 

Kishimoto

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000501 LƯU VĂN SÁNG

 205 0340059 NARUTO - Quyển 42 Masashi 

Kishimoto

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000431 NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

 206 0335054 NARUTO - Quyển 37 Masashi 

Kishimoto

HỘI VĂN 

HỌC

2020 01/07/2021 04/07/2021 00000505 TRẦN THỊ 

KHÁNH VY

 207 0330049 NARUTO - Quyển 32 Masashi 

Kishimoto

KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000309 TRƯƠNG CÔNG 

THẮNG

 208 0328047 NARUTO - Quyển 30 Masashi 

Kishimoto

KIM ĐỒNG 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000500 LƯU KIM LONG

 209 0317036 NARUTO - Quyển 19 Masashi 

Kishimoto

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000506 NGUYỄN ĐÌNH 

GIA HUY

 210 0305024 NARUTO - Quyển 8 Masashi 

Kishimoto

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000506 NGUYỄN ĐÌNH 

GIA HUY

 211 0300019 NARUTO - Quyển 3 Masashi 

Kishimoto

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000169 TRẦN VĂN 

TUẤN

 212 0299018 NARUTO - Quyển 2 Masashi 

Kishimoto

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000169 TRẦN VĂN 

TUẤN

 213 0298017 NARUTO - Quyển 1 Masashi 

Kishimoto

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 04/07/2021 00000169 TRẦN VĂN 

TUẤN



STT Số ĐKCB
Tên ấn 

phẩm
Tác giả Nhà XB Năm XB Ngày mượn

Ngày hẹn 

trả
Ngày trả Mã số thẻ Độc giả Đơn vị

 214 0297016 NARUTO - Quyển 1 Masashi 

Kishimoto

KIM ĐỒNG 2020 01/07/2021 05/07/2021 00000028 TRẦN GIA BẢO

 215 0285010 1000 CÂU ĐỐ PHÁT TRIỂN 

TRÍ TUỆ - Khai phá tiềm 

năng

Xing Tao KIM ĐỒNG 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000130 TRẦN THỊ 

HƯƠNG

 216 0234054 T17: HARRY POTTER & 

tên tù nhân ngục Azkaban, 

vị giáo sư bí ẩn

J.K. Rowling NXB TRẺ 2020 01/07/2021 03/07/2021 00000427 LƯU VĂN HẢI 

AN

 217 0091202 WOW! NHỮNG BÍ MẬT KỲ 

DIỆU DÀNH CHO HỌC 

SINH - Khám phá các loài 

chim

Tôn Nguyên Vĩ THẾ GIỚI 2020 30/06/2021 04/07/2021 00000116 NGUYỄN NỮ 

HỒNG ÂN

 218 0090199 WOW! NHỮNG BÍ MẬT KỲ 

DIỆU DÀNH CHO HỌC 

SINH - Khám phá thế giới 

côn trùng

Tôn Nguyên Vĩ THANH 

NIÊN

2020 30/06/2021 04/07/2021 00000116 NGUYỄN NỮ 

HỒNG ÂN

 219 0038096 BÁCH KHOA TRI THỨC VỀ 

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI 

DÀNH CHO TRẺ EM - Vũ 

trụ

Ben Denne, 

Eileen O'Brien

THẾ GIỚI 2020 29/06/2021 02/07/2021 00000384 TRẦN NGUYỄN 

THIỆN NHÂN

 220 0033001 BÁCH KHOA TRI THỨC 

DÀNH CHO HỌC SINH - 

Các nền văn minh cổ và 

những bí ẩn trên thế giới

Tin Man Arts THANH 

NIÊN

2020 01/07/2021 04/07/2021 00000431 NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

 221 0007013 10 VẠN CÂU HỎI VÌ SAO - 

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI 

ĐỘNG VẬT - Chạy trên mặt 

đất 1

Tôn Nguyên Vĩ THANH 

NIÊN

2020 30/06/2021 04/07/2021 00000431 NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

 222 0001001 CHRISTUS VIVIT - ĐỨC 

KITÔ HẰNG SỐNG

ĐGH Phanxico CÔNG AN 

NHÂN DÂN

2019 27/06/2021 30/06/2021 00000241 TRẦN VĂN 

CHÍNH

Thư viện

Ngày........tháng........năm..........


